Ngày soạn: 20/12/2022
Ngày dạy: 28/12/2022
Tiết 17                                    KIỂM  TRA HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín, Quản lí tiền ở học kỳ I lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín, Quản lí tiền.
Năng lực phát triển bản thân: Tự hào về phẩm chất Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín.
3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: Giấy A3 phôto đề, bút…
- Học liệu: Đề bài.
III. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học học kỳ I gồm các bài và chủ đề sau
- Học tập tự giác tích cực.
- Giữ chữ tín.
- Quản lí tiền.
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 20%, tự luận 80%. (12 câu trắc nghiệm nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu: cấp độ thông hiểu, nhận biết 2 câu 4 điểm, vận dụng 1 câu 3 điểm)

1. MA TRẬN ĐỀ
	                        Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Học tập tự giác, tích cực.
	5
	
	
	
	
	1
	6

	Điểm
	1,25
	
	
	
	
	2,0
	3,25

	2. Giữ chữ tín 
	3
	
	
	1
	
	
	4

	Điểm
	0,75
	
	
	2,0
	
	
	2,75

	3. Quản lí tiền
	4
	
	
	2/3
	
	1/3
	5

	Điểm
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	4,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	2
	
	2
	15

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%



2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	1. Học tập tự giác, tích cực.
	Nhận biết:
Nêu được một số tình - Nhận biết được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Biết được trái với học tập tự giác, tích cực là gì.
- Biết được câu tục ngữ nói đến 
học tập tự giác, tích cực.
- Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực
Vận dụng:
Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
	5
	
	 
	 1
	 
	

	2
	2. Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Biết được người được giữ chữ tín,
- Nhận biết được các biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Em hiểu chữ tín là gì? 
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
	3
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	3. Quản lí tiền
	Nhận biết:
- Biết được cách quản lí tiền hiệu quả.
- Biết được ý nghĩa của quản lí tiền có hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.
Vận dụng:
Biết cách để có được các khoản tiền.  
	4
	 
	 
	 
	 
	



1

	
	
	Tổng
	12
	0
	0
	2
	0
	1



3. ĐỀ KIỂM TRA
[bookmark: _Hlk121940778]I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)   
[bookmark: _Hlk122010226]Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cự
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.                     B. Trốn học đi chơi game.
C. Không hoàn thành nhiệm vụ học tập.  D. Nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học
Câu 2. Đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập là:
A. Chuyên cần.           B. Chăm chỉ.                 C. Cần cù.                     D. Lười biếng.
Câu 3. Câu tục ngữ “học bài nào, xào bài nấy” nói về đức tính nào dưới đây?
A. Cần cù lao động.                                            B. Đoàn kết chống ngoại xâm.         
C. Tự giác, tích cực học tập.                               D. Kiên cường, bất khuất.
Câu 4. Người biết giữ chữ tín sẽ
A. bị người khác lợi dụng.                                 B. được mọi người tin tưởng.
C. phải chịu nhiều thiệt thòi.                              D. bị người khác coi thường.
Câu 5. Niềm tin của con người đối với nhau được gọi là
A. chữ tín.            B. tự trọng.           C. trung thực.                      D. lừa dối.
Câu 6. Một trong những biểu hiện của giữ chữ tín là?
A. thực hiện đúng lời hứa của mình.                    B. tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối.
C. đến trễ so với thời gian đã hẹn.                        D. không tin tưởng nhau.
Câu 7. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm,
A. cắt giảm tối đa mức độ chi tiêu.                B. tăng nguồn thu nhập hằng tháng.
C. đạt được mục tiêu như dự kiến.                 D. nâng cao đời sống vật chất
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chi tiêu hợp lí.                                     B. Tiết kiệm thường xuyên.
C. Mua nhiều đồ xa xỉ                              D. Tăng nguồn thu nhập.
Câu 9. Quản lý tiền hiệu quả là
A. Tiêu hết số tiền mà mình đang có                            B. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí.
C. Dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.               D. Hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.
Câu 10. Một trong số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là
A. Chi tiêu thoải mái, vượt khả năng thanh toán.
B. Mua nhiều hàng hiệu để chứng tỏ “đẳng cấp”.
C. Mua mọi thứ mà bản thân mình thích
D. Chỉ tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây trái với học tập tự giác, tích cực?
A. Thường xuyên không học bài cũ.                          B. Chủ động tự lập kế hoạch học tập.
C. Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.            D. Có mục tiêu học tập rõ ràng.
Câu 12. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập?
A. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập.
B. Tự giác, tích cực học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ.
C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện.
D. Những người tự giác, tích cực học tập sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0đ) Em hiểu chữ tín và giữ chữ tín là gì? Vì sao phải giữ chữ tín?
Câu 2: (3,0đ) Quản lí tiền hiệu quả là gì? Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa gì? Bản thân em đã các khoản thu nào, các khoản tiền đó chủ yếu có được từ đâu?
[bookmark: _Hlk121755802]Câu 3: (2,0đ) Xử lí tình huống: Cuối tuần, Huy đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì bạn Anh đến rủ đi chơi Huy từ chối không đi, Anh liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.”
a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của Huy và Anh? 
b) Nếu là Huy, em sẽ góp ý với Anh như thế nào?

4. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	                                        NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Điểm

	



	I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	B



	Mỗi ý đúng 0.5

	 1
2,0 đ
	II. TỰ LUẬN:(5,0 điểm)
* Chữ tín: Là niềm tin của con người đối với nhau. 
Giữ chữ tín là giữ gìn niềm tin của người khác đối với mình.
* Vì giữ chữ tín giúp chúng ta mang đến niềm tin và sự hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
	1,0


1,0

	2 
3,0
	* Quản lí tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu nhưu dự kiến.
* Ý nghĩa: 
- Giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính.
- Chủ động để thực hiện các dự định tương lai.
- Đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
- Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
* Các khoản tiền đó có được do: 
- Bố mẹ cho
- Bán giấy vụn
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng từ nhà trường...
Học sinh có thể kể các khoản thu đúng khác, nếu kể đúng một khoản thu thì được 0,25đ 
	1
1:       0,25        0,25      0,25         0,25
1:        0,25        0,25       0,25       0,25

	2
2,0 đ
	a. - Bạn Huy có ý thức học tập tự giác, tích cực trong học tập
    -  Bạn Anh thì lười biếng chưa chịu khó, thiếu ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
b. Nếu là Huy, em sẽ góp ý với bạn Anh nên chủ động làm thêm những bài tập khó năng cao để trau dồi kiến thức, không nhất thiết phải chờ cô giáo giao mới làm.
	0,5
0,5
1,0




* HDVN
- Bài đã học: Ôn lại toàn bộ các bài học từ đầu năm đến nay để tuần sau ôn tập học kì I
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị mục 3 bài Quản lí tiền.
                                  
                                ******************************
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